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Khoa: 
CƠ KHÍ

Bộ môn:  
Chế tạo máy


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 

· Tiếng Việt:    ĐỒ ÁN THIẾT BỊ NUÔI TRỒNG, KHAI THÁC THỦY SẢN
· Tiếng Anh:    EQUIPMENT FOR AQUACULTURE AND  FISHING PROJECT 
Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
01

Đào tạo trình độ:               Đại học





Học phần tiên quyết: 
THIẾT BỊ NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC THỦY SẢN
2. Thông tin về giảng viên:
(2)
Họ và tên:
 Trần Ngọc Nhuần
Chức danh, học hàm, học vị:Th.Sĩ - Giảng viên chính
Điện thoại:
0913 489409


Email:  nhuantn@ntu.edu.vn


Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV:  VP Bộ môn Chế tạo máy
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
(1)

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế các thiết bị trong nuôi trồng thủy sản (bơm, sục khí, lọc nước, thiết bị chế biến thức ăn), các phần tử, cơ cấu trong các hệ thống thiết bị khai thác cá, các vấn đề liên quan quá trình cơ giới hoá các thao tác đánh bắt cá trên tàu, thu hoạch thủy sản trong ao nuôi; nhằm hỗ trợ học các học phần chuyên ngành có liên quan và vận hành tốt các trang thiết bị phục vụ kỹ thuật khai thác thủy sản.

4. Mục tiêu:


 



Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế các thiết bị nuôi trồng, khai thác thủy sản, giúp sinh viên thực hiện tốt đồ án thiết kế thiết bị nuôi trồng & khai thác thủy sản cũng như đồ án hoặc chuyên đề tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực cơ khí thủy sản.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a) Thiết lập được bài toán thiết kế, xác định được các thông số kỹ thuật, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị nuôi trồng, khai thác thủy sản.

b) Tính toán thiết kế được một số thiết bị thông dụng.

c) Xây dựng được bản vẽ lắp thiết bị

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Thiết lập được bài toán thiết kế 
· Xác định nội dung yêu cầu thiết kế
· Xác định các thông số kỹ thuật
	a

	2
	Thuyết giảng, Giao đề bài
	Đọc kỹ tài liệu đã cho theo nội dung chủ đề của tài liệu chính

	2


	Lựa chọn phương án thiết kế
-  Xây dựng các phương án

- Sàng lọc, lựa chọn phương án
	a

	2
	Thuyết giảng, 
	Hoàn thành các nội dung ở phần trước

	3


	Tính toán thiết bị
· Tính toán chọn động cơ
· xác định các thông số cơ bản
· Hoàn chỉnh sơ đồ động, sơ đồ nguyên lý
	b

	4
	Thuyết giảng, 
	Hoàn thành các nội dung ở phần trước

	4


	Tính toán thiết kế các bộ truyền
- Lựa chọn bộ truyền

- Tính toán
	b

	6
	Thuyết giảng, 
	Hoàn thành các nội dung ở phần trước

	5


	Tính toán chi tiết
· Lập sơ đồ tính toán
· Bài toán dung sai lắp ghép
	b

	6
	Thuyết giảng, 
	Hoàn thành các nội dung ở phần trước

	6


	Bản vẽ lắp
· Xây dựng bản vẽ lắp
· Xây dựng mô hình động trên máy tính
	c

	10
	Thuyết giảng, 
	Hoàn thành các nội dung ở phần trước


7. Tài liệu dạy và học:


	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Vũ Văn Xứng
	Thiết bị cơ giới hóa quá trình khai thác cá
	2004
	NXB Nông nghiệp
	 Thư viện
	x
	

	2
	Phạm Văn Hội
	Sổ tay thiết bị tàu thủy
	1987
	Giao thông vận tải
	Thư viện
	x
	

	3
	John E. Huguenin & John Colt
	Design and Operating Guide for Aquaculture Seawater Systems.  2nd edition. 
	2002
	ELSEVIER

	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

* Sinh viên phải đọc kỷ tài liệu đã liệt kê trước khi vào lớp

* Sinh viên phải hoàn thành các nội dung  của các phần trước khi chuyển sang phần tiếp theo

* Hoàn thành nội dung bài báo cáo.

9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Thuyết minh
	a,b,c
	25

	2
	Bản vẽ
	c
	25

	…
	Duyệt đúng thời hạn
	
	

	…
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Bảo vệ

	a, b, 
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


              Nguyễn Hữu Thật
Trần Ngọc Nhuần
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